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(54) CHẾ PHẨM LÀM SẠCH CÁ NHÂN



(21) 1-2020-06755 

(57) Chế phẩm làm sạch cá nhân chứa, trong pha liên tục ở thể nước, tổng lượng 

chất hoạt động bề mặt anion, chất hoạt động bề mặt lưỡng tính và chất hoạt động 

bề mặt ion lưỡng tính bao gồm: (i) chất hoạt động bề mặt anion alkyl ete sulfat có 

công thức chung (I) với lượng từ 3% đến dưới 7% trọng lượng; (ii) chất hoạt động 

bề mặt betain được chọn từ chất hoạt động bề mặt lưỡng tính amido betain; và (iii) 

một hoặc nhiều chất có lợi phân tán được chọn từ silicon dạng nhũ tương có đường 

kính trung bình (D3,2) từ 4 micromet trở xuống; trong đó tỷ lệ trọng lượng của (i) 

đến (ii) trong khoảng từ 1:1 đến 4,5:1 và độ pH của chế phẩm là từ 3 đến 6,5; và 

lượng kết hợp của (i) và (ii) nằm trong khoảng từ 5% đến 9% trọng lượng (tính 

trên tổng trọng lượng của chế phẩm); và trong đó chế phẩm còn chứa chất điện 

phân vô cơ. Chế phẩm theo sáng chế mang lại tính dịu nhẹ có lợi mà không ảnh 

hưởng đến việc làm sạch và tính lưu biến. 
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